4

	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:     /2022/TT-BTP


	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022


THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.
2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức trợ giúp viên pháp lý tham dự các kỳ thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.
Điều 2. Căn cứ, nguyên tắc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
1. Việc cử viên chức trợ giúp viên pháp lý tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố.
2. Viên chức trợ giúp viên pháp lý tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.

3. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý phải bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng

Viên chức trợ giúp viên pháp lý được đăng ký dự thi thăng hạng khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Được cấp có thẩm quyền cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định của pháp luật.
2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng thấp hơn hạng liền kề với hạng dự thi theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.
3. Được đánh giá xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
4. Có tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BTP.
5. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BTP.
Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng
Viên chức trợ giúp viên pháp lý có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I, trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đạt một trong các thành tích sau đây:

a) Được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên hoặc chiến sỹ thi đua toàn quốc; 
b) Thực hiện ít nhất 300 vụ việc tham gia tố tụng, trong đó có ít nhất 48 vụ việc tham gia tố tụng thành công do cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên giải quyết và ít nhất 13 vụ việc tham gia tố tụng thành công (trong đó có 02 vụ việc theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BTP) tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương trong số 48 vụ việc nêu trên.  
3. Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II, trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đạt được một trong các thành tích sau đây:

a) Có Bằng khen của Bộ trưởng hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên về thành tích trong hoạt động nghề nghiệp trợ giúp pháp lý từ 03 lần trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên;

b) Thực hiện ít nhất 450 vụ việc tham gia tố tụng, trong đó có ít nhất 63 vụ việc tham gia tố tụng thành công do cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên giải quyết (nếu vụ việc theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BTP là vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh trở lên giải quyết thì được tính trong số 63 vụ việc nêu trên). 

4. Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 30% số lượng vụ việc quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tương ứng với thời gian bổ nhiệm chức danh lãnh đạo; Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 60% số lượng vụ việc quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tương ứng với thời gian bổ nhiệm chức danh lãnh đạo.

Nguyên tắc làm tròn số thập phân để tính toán số vụ việc tham gia tố tụng thành công như sau: nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên dưới 5, thì số vụ việc thành công được làm tròn bằng số nguyên, nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên bằng 5 hoặc lớn hơn, thì tăng số nguyên thêm 01 đơn vị.
Điều 5. Hồ sơ dự thi hoặc dự xét thăng hạng 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng trợ giúp viên pháp lý;

b) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành trong thời hạn 30 ngày tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư này;

d) Có xác nhận của Cục Trợ giúp pháp lý đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5, điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BTP;

đ) Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý (hoặc tương đương); 
e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu thi thăng hạng của chức danh nghề nghiệp dự thi quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BTP. 
2. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý bao gồm:
a) Các giấy tờ quy định tại điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều này;

b) Đối với viên chức xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: bản sao Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này, xác nhận vụ việc tham gia tố tụng thành công theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BTP hoặc có xác nhận của Cục Trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng thành công tại Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này và xác nhận của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý viên chức về tổng số vụ việc tham gia tố tụng đã thực hiện, số vụ việc tham gia tố tụng thành công thuộc thẩm quyền tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp quân khu.
c) Đối với viên chức xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: bản sao Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này, xác nhận của Cục Trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng thành công theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BTP hoặc xác nhận của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý viên chức về tổng số vụ việc tham gia tố tụng đã thực hiện, số vụ việc tham gia tố tụng thành công theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này và có xác nhận của Cục Trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng thành công theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BTP.
Điều 6. Nội dung, hình thức xét thăng hạng 

1. Nội dung xét thăng hạng: Xem xét hồ sơ, thẩm định, kiểm tra, sát hạch việc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý dự xét theo quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

2. Hình thức xét: 

a) Vòng 1: Thẩm định hồ sơ dự xét thăng hạng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì người dự xét được tham dự vòng 2; 

b) Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý dự xét thăng hạng bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành. Điểm thi phỏng vấn hoặc thực hành của mỗi bài kiểm tra, sát hạch được chấm theo thang điểm 100.

Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch cụ thể do Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý xem xét, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng thống nhất trước khi thực hiện. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý được thành lập và thực hiện theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Tổ chức xét thăng hạng 
1. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định thành lập.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý tổ chức xét thăng hạng thực hiện theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng

1. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý là viên chức có bài kiểm tra, sát hạch ở vòng 2 đạt từ 50/100 điểm trở lên lấy theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Viên chức có thành tích khen thưởng cao hơn;

b) Viên chức có kết quả kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn;

c) Viên chức là nữ;

d) Viên chức là người dân tộc thiểu số;

đ) Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

e) Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn;

g) Viên chức có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hiện tại lâu hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được thì Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý thảo luận và quyết định theo đa số.

3. Không bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.
4. Thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức về kết quả xét thăng hạng; đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng để thông báo cho viên chức được biết.
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả, viên chức dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
c) Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phê duyệt kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển.
d) Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thông báo kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử viên chức tham dự kỳ xét thăng hạng.

Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2022.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.  
3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư này.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết./.
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